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Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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kinh 

doanh

Tên
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hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241025-

0003

Cao Nữ 

Hoàng 

Minh

261044672

Số 82, đường 

3, ấp 3, xã 

Xuân Hòa, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm An

Bán buôn thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9631/GP

P
01/11/2024 01/11/2027

2

H19.12-

241018-

0026

NGUYỄN 

HUỲNH 

NGỌC

075192015

282

Số 2214 

Quốc lộ 1, ấp 

4, xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Nhân 

Ngọc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9630/GP

P
01/11/2024 01/11/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 60 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1381/QĐ-SYT ngày 01 tháng 11 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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kinh 

doanh
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Phạm vi kinh doanh
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hết hạn
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chú

3

H19.12-

241028-

0024

Phạm Thị 

Trung Trinh
240607155

1821, Quốc 

lộ 1, ấp 2, xã 

Xuân Tâm, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Trung 

Trinh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9629/GP

P
01/11/2024 01/11/2027

4

H19.12-

241021-

0018

Lê Thị Hậu 272244110

Ấp Trung 

Tín, xã Xuân 

Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Nhân 

Hậu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6450//GP

P
01/11/2024 01/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ
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5

H19.12-

241021-

0022

Hoàng Thị 

Thúy
197232747

Ấp Thọ 

Bình, xã 

Xuân Thọ, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Hân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6408//GP

P
01/11/2024 01/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

6

H19.12-

241028-

0029

Ngô Thị 

Thanh Xuân
272518022

Ấp 8, xã 

Xuân Bắc, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bình 

Minh I

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6595//GP

P
01/11/2024 01/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh
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 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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chú

7

H19.12-

241028-

0028

NGUYỄN 

THỊ CHI LÊ
271592320

161 ấp Suối 

Cát 2, xã 

Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Chi 

Lê

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6449//GP

P
01/11/2024 01/11/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

8

H19.12-

241001-

0019

ĐINH THỊ 

THU VÂN 

075185021

761

Ấp Trung 

Tín, xã Xuân 

Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thu Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9628/GP

P
01/11/2024 01/11/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240926-

0026

Nguyễn 

Thiên Kim 

Hằng

049197004

196

Số 395, tổ 8, 

ấp Trung 

Nghĩa, xã 

Xuân 

Trường, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ánh 

Dương 6

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9627/GP

P
01/11/2024 01/11/2027

Tổng cộng: 09 cơ sở
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